
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

345998-7 Chốt gài pin CC300D Cordless C�tter 013 1

345998-7 Chốt gài pin DA330D Cordless Angle Drill 014 2

345998-7 Chốt gài pin DA331D Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

014 2

345998-7 Chốt gài pin DF030D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

009 2

345998-7 Chốt gài pin DF330D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

009 2

345998-7 Chốt gài pin DUB185 Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 013 1

345998-7 Chốt gài pin DUB186 Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 013 1

345998-7 Chốt gài pin HP330D Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

009 2

345998-7 Chốt gài pin HS300D Cordless Circ�lar Saw 013 1

345998-7 Chốt gài pin JR100D Cordless Recipro Saw 036 1

345998-7 Chốt gài pin JR102D Cordless Recipro Saw 036 1

345998-7 Chốt gài pin M4001 Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C�
 Điện

012 1

345998-7 Chốt gài pin MT402 Blower 012 1

345998-7 Chốt gài pin MT403 Blower 012 1

345998-7 Chốt gài pin TD090D Cordless Impact Driver 007 2

345998-7 Chốt gài pin TD091D Cordless Impact Driver 007 2

345998-7 Chốt gài pin TW100D Cordless Impact Wrench 007 2

345998-7 Chốt gài pin UB002G Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 014 1

345998-7 Chốt gài pin UB100D Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 013 1

345998-7 Chốt gài pin UB101D Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 013 1

345998-7 Chốt gài pin UB1102 Blower 012 1

345998-7 Chốt gài pin UB1103 Blower 012 1

345998-7 Chốt gài pin UH200D Cordless Hedge Trimmer 004 1

345998-7 Chốt gài pin UM164D Cordless Grass Shear 004 1
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